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PHẦN I. (4 ĐIỂM) CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN  

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Điều kiện tự nhiên của Ai cập và Lưỡng Hà cổ đại thuận lợi cho phát triển ngành 

kinh tế nào? 

A. Thương nghiệp đường sông.   B. Thủ công nghiệp. 

C. Thương nghiệp đường biển.   D. Nông nghiệp. 

Câu 2. Công trình kiến trúc nào của người Lưỡng Hà được xem là một trong bảy kì quan 

của thế giới cổ đại? 

A. Cổng thành Ba-bi-lon.    B. Hộp gỗ thành Ua. 

C. Vườn treo Ba-bi-lon.    D. Cung điện Um-ma. 

Câu 3. Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ là 

A. Phật giáo.      B. Bà Là Môn. 

C. Hồi giáo.      D. Công giáo. 

Câu 4. Chế độ đẳng cấp Varna ở Ấn Độ cổ đại có:  

A. 2 đẳng cấp.     B. 3 đẳng cấp. 

C. 4 đẳng cấp.     D. 5 đẳng cấp. 

Câu 5. Đẳng cấp Ksatrya trong xã hội Ấn Độ cổ đại thường bao gồm những tầng lớp nào? 

A. Tu sĩ.      B. Nông dân, thương nhân, thợ thủ công. 

C. Vua, quan lại.     D. Những người lao động chân tay. 

Câu 6. Chủ trương nào dưới đây là của phái Nho gia ở Trung Quốc? 

A. Duy trì xã hội bằng đạo đức, lễ nghĩa. 

B. Tăng cường quyền lực của nhà vua và dùng pháp luật để cai trị. 

C. Dùng tình yêu thương rộng khắp, không phân biệt thứ bậc. 

D. Mong muốn xã hội phát triển tự nhiên, không tranh giành của cải hay quyền lực. 

Câu 7. Hy Lạp cổ đại được hình thành ở đâu? 

A. Bán đảo Hy Lạp.     B. Bán đảo Ban Căng. 

C. Địa Trung Hải.     D. Bán đảo Italia 

Câu 8. Cơ quan quyền lực cao nhất trong bộ máy nhà nước ở thành bang A-ten là gì? 

A. Tòa án 6000 người.    B. Đại hội công dân. 

C. Viện Nguyên Lão.    D. Hội đồng 500 người. 

Câu 9. Cấu tạo của Trái Đất gồm bao nhiêu lớp? 

A. 2   B. 3    C. 4   D. 5 

Câu 10. Động đất xảy ra là do 

A. trục Trái Đất nghiêng.    B. các trận bão lớn gây ra. 

C. các mảng kiến tạo dịch chuyển.   D. sóng thần. 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Câu 11. Sản phẩm của núi lửa phun trào được gọi là gì? 

A. Dung nham.     B. Mắc-ma. 

C. Đất đá.      D. Tro bụi. 

Câu 12. Ở Việt Nam, loại khoáng sản nào có biệt danh là “vàng đen”? 

A. Đồng.  B. Than đá.   C. Dầu mỏ.  D.Sắt. 

Câu 13. Các tầng của khí quyển Trái Đất gồm: 

A. Tầng đối lưu, tầng nhiệt, tầng ngoài. 

B. Tầng đối lưu, tầng giữa, tầng bình lưu. 

C. Tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng nhiệt. 

D. Tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng cao của khí quyển. 

Câu 14. Khí chiếm tỉ lệ lớn nhất (78%) trong thành phần không khí là gì? 

A. Khí Nitơ.  B. Khí oxy.   D. Khí carbonic. D. Các loại khí khác. 

Câu 15. Dụng cụ nào dưới đây được sử dụng để đo khí áp? 

A. Nhiệt kế.  B. Khí áp kế.   C. La bàn.  D. Ẩm kế. 

Câu 16. Ở hai vùng cực, khí áp có đặc điểm: 

A. Luôn là áp thấp.     B. Luôn là áp cao. 

C. Mùa đông là áp cao, mùa hạ là áp thấp. D. Thay đổi thất thường theo ngày. 

 PHẦN II. (2 ĐIỂM) CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI.  

Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 18. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn 

ĐÚNG hoặc SAI. 

Câu 17. Đọc đoạn tư liệu và điền đúng sai vào các câu trả lời sau: 

“Xuất hiện tại lưu vực Hoàng Hà từ khoảng thiên niên kỉ thứ III TCN, nền văn minh Trung 

Quốc là một trong những nền văn minh sớm nhất của nhân loại. Suốt 5000 năm tồn tại và phát 

triển, văn minh Trung Quốc không chỉ có ảnh hưởng sâu đậm đến các dân tộc châu Á, mà còn có 

những đóng góp lớn vào tiến trình phát triển của văn minh loài người”. 

(Lê Phụng Hoàng (Chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, 2006, tr.48). 

a. Đoạn tư liệu cho biết cư dân Trung Quốc thời cổ đại cư trú đầu tiên ở lưu vực Hoàng Hà.  

b. Văn minh Trung Quốc xuất hiện vào khoảng thế kỉ III TCN. 

c. Văn minh Trung Quốc là một nền văn minh có lịch sử lâu đời, kéo dài suốt 5000 năm. 

d. Văn minh Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến châu Á mà còn đóng góp cho sự phát triển của 

nhân loại.  

Câu 18. Dựa vào kiến thức về quá trình nội sinh và ngoại sinh, em hãy xác định tính đúng/sai 

của các nhận định sau: 

a. Ngoại sinh là quá trình xảy ra do các tác nhân từ bên trong vỏ Trái Đất. 

b. Quá trình ngoại sinh làm cho bề mặt Trái Đất trở nên gồ ghề.  

c. Chuyển động của các mảng kiến tạo là tác nhân quan trọng nhất của quá trình nội sinh. 

d. Quá trình nội sinh và ngoại sinh diễn ra đồng thời và đối lập nhau trên bề mặt địa hình. 

 

 

 

 

 

 



PHẦN III. (1 ĐIỂM) CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN.  

Học sinh trả lời câu 19. 

Câu 19. Quan sát lược đồ và cho biết:  

 

Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn 

 

a. Xác định độ cao tại điểm A1. 

b. Chênh lệch độ cao giữa 2 đường đồng mức là bao nhiêu? 

c. Dựa vào khoảng cách các đường đồng mức, hãy cho biết đoạn đường từ A1 đến B1 dốc hơn 

hay thoải hơn so với đoạn đường từ A1 đến B3? 

d. Nếu phải thiết kế một lộ trình đi bộ từ chân núi lên đỉnh A1 đảm bảo an toàn và ít tốn sức nhất, 

em sẽ chọn đi từ hướng nào? (Đông, Tây, Nam hay Bắc). 

PHẦN IV (3 điểm) CÂU HỎI TỰ LUẬN. 

Câu 20. (1 điểm) Đặc điểm nổi bật nhất của địa hình Hy Lạp là gì? Đặc điểm này đã tác động đến 

sự ra đời các nhà nước Hy Lạp thời cổ đại như thế nào? 

Câu 21. (1 điểm) Theo em, việc phát minh ra kĩ thuật làm giấy của người Trung Quốc cổ đại có 

vai trò gì đối với sự phát triển của xã hội hiện nay. 

Câu 22. (1 điểm) Em hãy giải thích vì sao con người và động vật không thể sống được nếu không 

có khí oxy trong không khí?  

------ HẾT------ 
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) 

Từ câu 1 đến câu 16, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp 

án 
D C B C C A B B B C A B D A B B 

 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2 điểm) 

Câu Lệnh hỏi Đáp án Điểm 

17 

a. Đ 0,25 

b. S 0,25 

c. Đ 0,25 

d. Đ 0,25 

18 

a. S 0,25 

b. S 0,25 

c. Đ 0,25 

d. Đ 0,25 

 

Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. (1 điểm) 

Nội dung Điểm 

Câu 19.  

a. Độ cao điểm A1: 900m  

b. Chênh lệch độ cao giữa 2 đường đồng mức: 100m 

c. Dốc hơn. 

d. Phía Đông (hướng về B3). 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận (3 điểm) 

Câu hỏi Nội dung cần đạt Điểm 

Câu 20:  

 

Đặc điểm nổi bật nhất của địa hình Hy Lạp là gì? Đặc điểm này đã 

tác động đến sự ra đời các nhà nước Hy Lạp thời cổ đại như thế nào? 
1 

- Đặc điểm nổi bật nhất: Địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều đảo nhỏ. 

- Tác động: Hình thành các thành bang độc lập. Mỗi thành bang có hình 

thức tổ chức nhà nước khác nhau. 

0,5 

0,5 

Câu 21: 

 

Theo em, việc phát minh ra kĩ thuật làm giấy của người Trung Quốc 

cổ đại có vai trò gì đối với sự phát triển của xã hội hiện nay. 

1 



- Giấy là vật liệu ghi chép giá thành thấp và nhẹ. 

- Giấy giúp lưu giữ và lan truyền tri thức. 

- Giấy có ứng dụng đa dạng: bao bì, giấy tờ,…  

* Học sinh trình bày theo hiểu biết cá nhân, tối thiểu 2 ý phù hợp là đạt. 

0,5đ/ý 

 

Câu 22: 

 

Em hãy giải thích vì sao con người và động vật không thể sống được 

nếu không có khí oxy trong không khí? 
1 

- Khí oxy chiếm 21% thể tích không khí. 

- Là chất khí cần thiết cho quá trình hô hấp để duy trì sự sống. 

0,5 

0,5 

*** HẾT*** 

 


